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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 19 Chào cờ Tổng kết thi đua HK 1  

2 43 TV (Đọc) Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 

- Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 
Máy chiếu 

3 44 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 31 Toán Ôn tập chung Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 7 Đạo đức Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 Máy chiếu 

2 25 Tiếng Anh The First Term Test Correction  

3 24 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

10/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 7 Âm nhạc Học bài hát: Đón xuân về  

2 45 TV (Viết) Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: O, Ô, Ơ Máy chiếu 

3 32 Toán Các số trong phạm vi 10 000 Máy chiếu 

4 13 TNXH Các bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 26 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.1  

2 25 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 20 HĐTN Bài 19: Mua sắm tiết kiệm Máy chiếu 

4 

11/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 27 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.2  

2  Song ngữ   

3 46 TV (Đọc) Đọc 1: Trên hồ Ba Bể.  

-             LT viết tên riêng Việt Nam 

Máy chiếu 

4 47 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 7 Mỹ thuật Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh  

2 13 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng ngại vật 

khác nhau 
 

3 33 Toán Các số trong phạm vi 10 000 Máy chiếu 

5 

12/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 48 TV (N-N) Trao đổi:  Nói về cảnh đẹp non Máy chiếu 

2 34 Toán Các số trong phạm vi 10 000 (tt) Máy chiếu 

3 14 GDTC Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

4 7 ĐSTV Đọc sách Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14 TNXH Các bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T3) Máy chiếu 

2 26 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 7 Công nghệ An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T1) Máy chiếu 

6 

13/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TV (Viết)   

2  Tiếng Anh NGHỈ HỌC KÌ I  

3  Song ngữ   

4  Toán   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ATGT   

2  Tin học   

3  HĐTN   
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